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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 
TỔ: SỬ - ĐỊA – GDCD/GDKT&PL 

 

 

(Đề thi có 03 trang) 

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN ĐỊA LÍ – Khối lớp 11 
Thời gian làm bài : 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

                                                                                                                                             

Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ................... 

 
 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm): Học sinh chọn một đáp án đúng nhất 

Câu 1. NAFTA là tên viết tắt của tổ chức khu vực 

 A. Liên minh châu Âu . B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

 C. Thị trường chung Nam Mĩ. D. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ. 

Câu 2. Hiện nay, châu lục đang chịu khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất thế giới là 

 A. Châu Phi. B. Châu Âu. C. Châu Mĩ. D. Châu Á. 

Câu 3. Cơ quan đầu não đứng đầu EU hiện nay là 

 A. Ủy ban Liên minh Châu Âu.  B. Hội đồng bộ trưởng EU. 

 C. Nghị viện châu Âu.  D. Hội đồng Châu Âu. 

Câu 4. Trụ sở hiện nay của liên minh châu Âu được đặt ở 

 A. Pa-ri. B. Mat-xcơ-va. C. Brúc-xen. D. Béc- lin. 

Câu 5. Lĩnh vực thuộc an ninh phi truyền thống là 

 A. Biến đổi khí hậu. B. Chiến tranh cục bộ. 

 C. Xung đột sắc tộc. D. Khủng bố vũ trang. 

Câu 6. Trụ sở của Liên hợp quốc đặt ở quốc gia  

 A. Trung Quốc. B. Hoa Kỳ. C. Liên bang Nga. D. Anh. 

Câu 7. Mỹ La-tinh có tỉ lệ dân thành thị cao do  

 A. Di dân từ nông thôn ra thành phố. 

 B. Chiến tranh ở các vùng nông thôn xảy ra nhiều nơi. 

 C. Điều kiện sống ở các thành phố lớn rất thuận lợi. 

 D. Công nghiệp ở đô thị phát triển với tốc độ nhanh. 

Câu 8. Kinh tế các nước Mỹ La-tinh 

 A. tốc độ tăng GDP còn chậm và không đều.   

 B. đầu tư nước ngoài nhiều. 

 C. GDP giữa các quốc gia gần tương đương nhau.   

 D. phần lớn các nước thuộc nhóm nước phát triển. 

Câu 9. Hạn chế của quá trình khu vực hóa kinh tế mang lại 

 A. làm tăng sự phụ thuộc từ các nước ngoài khu vực. 

 B. ảnh hưởng đến vấn đề tự chủ về kinh tế. 

 C. tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo. 

 D. ảnh hưởng đến việc khai thác nguồn lực kinh tế của mỗi quốc gia. 
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Câu 10. Kinh tế các nước Mỹ La-tinh còn chậm phát triển không phải do 

 A. đường lối phát triển kinh tế chưa hợp lí. 

 B. phân bố dân cư không đồng đều. 

 C. trước đây hầu hết các nước đều là nước nông nghiệp lạc hậu. 

 D. phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài. 

Câu 11. Tài nguyên khoáng sản đa dạng ở khu vực Mỹ La-tinh là cơ sở để phát triển ngành  

 A. Công nghiệp thực phẩm.   B. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. 

 C. Công nghiệp dược phẩm.   D. Công nghiệp khai khoáng. 

Câu 12. Dân cư Mỹ La-tinh phân bố thưa thớt ở 

 A. các đảo trong vịnh Mê-hi-cô.  B. eo đất Trung Mỹ. 

 C. vùng duyên hải ven Đại Tây Dương. D. vùng núi cao, vùng khô hạn phía tây. 

Câu 13. Toàn cầu hóa kinh tế không có biểu hiện  

 A. chiến tranh xảy ra trên toàn cầu. 

 B. mạng lưới tài chính toàn cầu phát triển nhanh. 

 C. nhiều tổ chức kinh tế thế giới được hình thành. 

 D. các công ty đa quốc gia ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động. 

Câu 14. Cộng đồng châu Âu đổi tên thành Liên minh châu Âu vào năm  

 A. 1958. B. 1967. C. 1957. D. 1993. 

Câu 15. Nhận định không phải ảnh hưởng tích cực của toàn cầu hóa kinh tế 

 A. tạo khả năng để các nước nâng cao năng suất và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. 

 B. làm gia tăng sự bất bình đẳng và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. 

 C. thúc đẩy các quốc gia thay đổi chính sách để tiếp cận thị trường, cải cách kinh tế. 

 D. mang lại nhiều cơ hội để các quốc gia tiếp cận nguồn lực cần thiết cho quá trình sản xuất kinh doanh. 

Câu 16. Các hợp tác, liên kết trong khu vực EU không bao gồm 

 A. Thiết lập hệ thống tiền tệ bằng đồng tiền chung châu Âu. 

 B. Hợp tác trong phát triển ngành hàng không vũ trụ. 

 C. Thiết lập các trung tâm tài chính lớn của khu vực. 

 D. Thiết lập một thị trường chung. 

Câu 17. EU với vị thế là trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới không biểu hiện ở  

 A. một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. 

 B. có các trung tâm tài chính lớn của khu vực và thế giới. 

 C. chiếm 31,0% trong xuất khẩu của thế giới (năm 2021) 

 D. khoa học – công nghệ của EU được ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực. 

Câu 18. Phát biểu không đúng với các nước đang phát triển 

 A. Trong cơ cấu kinh tế theo ngành, tỉ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản còn cao. 

 B. GNI bình quân đầu người thấp. 

 C. Chỉ số phát triển con người thấp. 

 D. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển kinh tế tri thức. 

Câu 19. Dân cư các nước đang phát triển có đặc điểm 

 A. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.  B. chất lượng cuộc sống ở mức cao và rất cao. 

 C. cơ cấu dân số già.    D. cơ cấu dân số trẻ. 

Câu 20. Đặc điểm không đúng với Liên minh châu Âu 

 A. Trung tâm khoa học – công nghệ hàng đầu thế giới. B. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 

 C. Trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới. D. Có kinh tế phát triển khá đều giữa các nước. 
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Câu 21. Các tổ chức khu vực trên thế giới được hình thành không dựa trên cơ sở 

 A. có chung mục tiêu, lợi ích phát triển.  B. khác biệt về văn hóa 

 C. tương đồng về xã hội.    D. tương đồng về địa lí. 

Câu 22. Cơ cấu kinh tế các nước phát triển đang chuyển dịch theo hướng 

 A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa. B. phát triển nền kinh tế tri thức. 

 C. điện khí hóa, máy móc hóa. D. phát triển nền kinh tế công nghiệp. 

Câu 23. Toàn cầu hóa kinh tế có hệ quả tiêu cực: 

 A. làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo. 

 B. tăng trưởng nhanh kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

 C. làm xuất hiện và nhân rộng các mạng lưới liên kết. 

 D. Thúc đẩy chuyên môn hóa, hợp tác hóa.. 

Câu 24. Tính đến năm 2020, số quốc gia thành viên của tổ chức thương mại thế giới là 

 A. 149  B. 152 C. 151  D. 164  

Câu 25. Các nước đang phát triển thường có 

 A. quy mô kinh tế lớn và đóng góp lớn vào quy mô kinh tế toàn cầu. 

 B. nên công nghiệp phát triển rất sớm. 

 C. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vẫn còn cao và đã có xu hướng giảm. 

 D. thu nhập bình quân đầu người cao. 

Câu 26. Mục đích chủ yếu của Liên hợp quốc là 

 A. duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.  B. giữ vững luật quốc tế, ổn định tiền tệ. 

 C. giám sát tài chính, hành động khí hậu.  D. hỗ trợ lương thực và hàng nhập khẩu. 

Câu 27. Việc phân chia thành các nước trên thế giới thành nước phát triển và nước đang phát triển không 

dựa vào tiêu chí 

 A. chỉ số phát triển con người.   B. cơ cấu kinh tế. 

 C. đầu tư trực tiếp nước ngoài.   D. tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người. 

Câu 28. Phát biểu không đúng với mục đích của EU 

 A. Xây dựng, phát triển một khu vực có sức mạnh kinh tế, quân sự. 

 B. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông con người, tiền tệ. 

 C. Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch vụ. 

 D. Tăng cường hợp tác, liên kết về kinh tế, luật pháp, an ninh, đối ngoại. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Quá trình đô thị hóa tự phát ở Bra-xin đã tạo nên những vấn đề gì về mặt xã hội và môi 

trường đô thị cần phải giải quyết? 

Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu 

Cơ cấu GDP của khu vực Mỹ La-tinh năm 2020 

(Đơn vi: %) 

Cơ cấu GDP Nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản 

Công nghiệp, 

xây dựng 

Dịch vụ Thuế sản phẩm trừ 

trợ cấp sản phẩm 

Tỉ trọng 6,5 28,3 60,3 4,9 

(Nguồn: sách giáo khoa Địa lí 11 - Cánh Diều) 

Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của khu vực Mỹ La-tinh năm 2020 và rút ra nhận xét. 

 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG 

 

 

(Không kể thời gian phát đề) 

 ĐÁP ÁN  

MÔN ĐỊA LÍ – Khối lớp 11  

Thời gian làm bài : 45 phút  

 

                                                                                                                                             

I. Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

Tổng câu trắc nghiệm: 28. 

 
588 589 590 591 

1 D D D D 

2 D A D C 

3 B D A B 

4 C C B C 

5 B A C B 

6 A B C B 

7 B A A C 

8 B A B B 

9 C B B A 

10 C B A C 

11 D D A B 

12 B D C C 

13 C A B D 

14 C D D B 

15 C B C B 

16 A C C D 

17 B D B C 

18 C D B A 

19 D D B B 

20 C D D D 

21 C B C A 

22 C B D D 

23 A A D A 
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24 C D C D 

25 C C C B 

26 C A A A 

27 B C A C 

28 A A D B 

 II. Phần đáp án câu tự luận:  

Câu Nội dung đáp án Điểm 

1 Quá trình đô thị hóa tự phát ở Bra-xin đã tạo nên những vấn đề gì về mặt xã 

hội và môi trường đô thị cần phải giải quyết? 

- Tỉ lệ thất nghiệp cao (13,7% năm 2020), kèm theo các vấn đề khác như thiếu 

nhà ở, tệ nạn xã hội dễ phát sinh ảnh hưởng đến trật tự xã hội như: trộm cắp, mại 

dâm... 

- Xuất hiện các khu ổ chuột của dân nghèo bên cạnh các tòa nhà lớn. Gây ô 

nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.... 

(Tùy theo cách trình bày của học sinh, học sinh có ý đúng và hợp lí thì giáo viên 

chấm 0,25 điểm/1 ý nhỏ) 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

2 Vẽ biểu đồ và nhận xét 

 - Vẽ biểu đồ tròn, yêu cầu: đẹp, chính xác về tỉ lệ, có chú giải, tên biểu đồ...Nếu 

sai hoặc thiếu các yếu tố trên, trừ 0,25 điểm/1 yếu tố. Vẽ dạng biểu đồ khác, 

không chấm điểm phần vẽ. 

- Nhận xét: Cơ cấu GDP của Mỹ La-tinh năm 2020 không đều giữa các ngành. 

Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất, thấp nhất là ngành nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (dẫn chứng) 

2,0 

1,5 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 


